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Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1(2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm.

1. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tính tự chủ?

A. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.

B. Sống đơn độc, khép kín.

C. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.

D. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

2. Hành vi nào dưới đây là thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật?

A. Chăm chú nghe thầy cô giảng bài và hăng hái xây dựng bài trong tiết học.

B. Nói tự do trong lớp khi thầy cô giáo đang giảng bài.

C. Lớp trưởng tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quĩ.

D. Tranh nhau phát biểu ý kiến trong các buổi họp/ sinh hoạt lớp.

3. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là:
A. Quan hệ có đi có lại giữa nước này với nước khác.

B. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

C. Quan hệ hai bên cùng có lợi giữa nước này với nước khác.

D. Quan hệ thường xuyên, ổn định giữa nước này với nước khác.

4. Hợp tác cùng phát triển là:
A. Tranh thủ sự giúp đỡ của các nước khác để đạt được mục đích của mình.

B. Cùng chung sước làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lần nhau vì mục đích tốt đẹp.

C. Tụ hợp thành nhóm để chống lại những người không ủng hộ mình.

D. Lôi kéo, liên kết với nhau vì mọi lợi nhuận.

Câu 2 (1,0 điểm)

    Hãy nối cột trái (Hành vi) với một ô ở cột phải (phẩm chất đạo đức) sao cho đúng:

	Hành vi
	Phẩm chất đạo đức

	A. Là lớp trưởng nhưng Quân không bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.
	1. Tự chủ

	B. Bạn thân của Tân của hút thuốc lá nhưng Tân kiến quyết từ chối.
	2. Yêu hòa bình

	C. Trong giờ sinh hoạt lớp, Nam xung phong phát biểu đóng góp ý kiến vào xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp.
	3. Chí công vô tư

	D. Hằng luôn lắng nghe, tôn trọng và  đối xử hòa nhã thân thiện với mọi người.
	4. Dân chủ và kỉ luật


Câu 3 ( 1,0 điểm)

     Điền những từ hoặc cụm từ phù hợp vào ô trống để làm rõ thế nào là chí công vô tư:

Chí công vô tư là (1)..............………………….của con người, thể hiện ở sự (2)……….........., không thiên vị, giải quyết công việc theo (3)….…………, xuất phát từ  (4)……………… và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
Phần II: Tự luận (6 điểm)

 Câu 1 (2,0 điểm)

       Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Theo em, học sinh cần làm gì để thực hiện tốt quyền làm chủ của mình và để rèn luyện tính kỉ luật ?

  Câu 2 (3 điểm)

           Cho tình huống sau:

    Toàn là học sinh lớp 9. Bố mẹ toàn là công nhân của một nhà máy dệt, đời sống có phần eo hẹp. Thấy nhiều bạn đi học bằng xe đạp thể thao, trông rất thời trang và bắt mắt, Toàn đòi bố mẹ nhất định phải mua xe đạp mới cho mình.

Câu hỏi:

a/ Em có tán thành với việc làm của Toàn không? Tại sao?

b/  Nếu em là bạn của Toàn, em sẽ khuyên Toàn như thế nào?
Câu 3( 1,0 điểm)

      Em hãy đề xuất một số hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh ?
-- Hết--
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1
	Mỗi câu trả lời học sinh khoanh đúng được 0,5 điểm.
1

2

3

4

C

A

B

B


	2,0

	Câu 2
	Mỗi ý học sinh nối đúng được 0,25 điểm.

A nối với 3; B nối với 1; C nối với 4; D nối với 2.
	1,0

	Câu 3
	Mỗi chỗ trống học sinh điền đúng được 0,25 điểm.

Yêu cầu điền vào chỗ trống theo thứ tự như sau:

(1) phẩm chất đạo đức
(2)  công bằng
(3)  lẽ phải
(4) lợi ích chung.
	   1,0

	Phần II.

Tự luận

Câu 4


	Yêu cầu nêu được:

- Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật là mối quan hệ hai chiều, thể hiện: kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả, dân chủ phải đảm bảo có tính kỉ luật?

- Học sinh cần làm để thể hiện quyền dân chủ và rèn luyện tính kỉ luật, ví dụ: tham gia xây dựng nội qui trường, lớp; tham gia đóng góp ý kiến về các hoạt động của tập thể; thực hiện tốt mọi nội qui của trường, lớp; tôn trọng các qui định nơi công cộng.
	1,0

1,0

	Câu 5
	Yêu cầu nêu được: 

- Em không tán thành với việc làm của Toàn. 

Vì việc làm đó cho thấy Toàn là một người không có tính tự chủ(không biết kiềm chế những ham muốn của bản thân, chỉ hành động theo ý mình mà không quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình).
 - Em có thể khuyên Toàn là: 
+ Không nên đòi bố mẹ mua xe mới cho mình, làm như vậy là không biết thương bố mẹ. 
+ Hơn nữa đang là học sinh thì việc quan trọng nhất phải là học tập chứ không phải là việc chạy theo mốt. Có như vậy thì sau này chúng ta mới có một cuộc sống tốt đẹp…
	0,5
1,0
   0,75
 0,75

	Câu 6
	Yêu cầu nêu được:

- Tổ chức các hoạt động văn nghê, trong đó có các tiết mục mang đậm tính dân tộc.

- Tổ chức các trò chơi dân gian.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Tổ chức các hoạt động nhân đạo.
	0,25

0,25

0,25

0,25


                               --Hết--
